
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 66DCOT22

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,800,000

1 66DCOT20881 LÊ DUY ANH 29/09/1997 3.4 F 7.5 B 5.1 D+ 3.9 F 3.2 F 3 45,000

2 66DCOT20930 NGUYỄN TIẾN ANH 24/02/1996 8.0 B+ 8.9 A 5.2 D+ 7.5 B 5.3 D+ 0 0

3 66DCOT20872 PHẠM NAM ANH 08/05/1997 2.3 F 5.9 C 2.6 F 2.1 F 5.4 D+ 3 45,000

4 66DCOT20868 ĐẶNG HỮU BẮC 25/07/1996 3.8 F 7.8 B 3.1 F 4.2 D 7.7 B 2 30,000

5 66DCOT20887 VŨ KIM BÌNH 09/03/1997 9.1 A 8.8 A 7.9 B 4.8 D 2.7 F 1 15,000

6 66DCOT20857 CAO VĂN CHINH 11/06/1997 2.3 F 2.9 F 3.8 F 4.7 D 4.8 D 3 45,000

7 66DCOT20836 NGUYỄN VIẾT CHINH 21/09/1997 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

8 66DCOT20973 BÙI QUANG CÔNG 01/05/1996 5.6 C 7.5 B 3.8 F 5.1 D+ 5.7 C 1 15,000

9 66DCOT20735 NGUYỄN TIẾN CÔNG 13/11/1997 9.0 A 8.8 A 8.6 A 4.5 D 5.2 D+ 0 0

10 66DCOT20592 ĐINH VĂN CƯỜNG 16/09/1997 2.3 F 4.4 D 2.4 F 3.8 F 4.1 D 3 45,000

11 66DCOT20685 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 01/07/1997 2.2 F 2.3 F 2.1 F 3.9 F 4.7 D 4 60,000

12 66DCOT20890 LÊ ĐÌNH DŨNG 29/04/1997 2.4 F 4.3 D 4.2 D 4.6 D 4.1 D 1 15,000

13 66DCOT20606 NGUYỄN NGỌC DUY 04/10/1997 7.0 B 6.8 C+ 6.0 C+ 3.9 F 6.0 C+ 1 15,000

14 66DCOT20909 VŨ MẠNH DUY 16/10/1997 2.4 F 6.2 C+ 2.8 F 3.9 F 4.7 D 3 45,000

15 66DCOT20824 NGUYỄN HỒNG ĐĂNG 23/01/1997 2.4 F 5.1 D+ 2.9 F 4.7 D 3.8 F 3 45,000

16 66DCOT20494 LÊ TRỌNG ĐỨC 25/03/1997 6.5 C+ 7.5 B 4.6 D 4.7 D 2.5 F 1 15,000

17 66DCOT20473 NGUYỄN VĂN ĐỒNG 07/11/1994 7.7 B 8.1 B+ 3.9 F 9.0 A 4.3 D 1 15,000

18 66DCOT20577 NGUYỄN VĂN ĐỈNH 18/11/1996 6.3 C+ 6.0 C+ 8.6 A 7.2 B 7.4 B 0 0

19 66DCOT20903 ĐỖ TRẦN ĐẠT 09/09/1997 2.3 F 2.4 F 2.0 F 7.9 B 5.1 D+ 3 45,000

20 66DCOT20664 HÀ VĂN HỘI 20/10/1997 2.3 F 4.6 D 2.6 F 3.8 F 4.3 D 3 45,000

21 66DCOT20889 ĐINH XUÂN HIỂN 04/06/1997 7.4 B 8.0 B+ 7.5 B 4.5 D 2.4 F 1 15,000

22 66DCOT20733 NGUYỄN CHÍ HIỆP 10/04/1997 2.4 F 5.9 C 2.7 F 2.1 F 5.3 D+ 3 45,000

23 66DCOT20632 NGUYỄN DOÃN HIẾU 08/07/1997 2.3 F 7.0 B 2.6 F 4.0 D 3.5 F 3 45,000

24 66DCOT20758 TRẦN CÔNG HẬU 08/07/1997 5.6 C 6.4 C+ 4.9 D 4.7 D 5.3 D+ 0 0

25 66DCOT20663 NGUYỄN DUY HÙNG 06/07/1997 2.4 F 7.1 B 5.3 D+ 6.1 C+ 5.9 C 1 15,000

26 66DCOT20509 NGUYỄN QUỐC HUY 12/05/1997 3.8 F 4.5 D 3.5 F 5.6 C 3.6 F 3 45,000

27 66DCOT20879 LÊ NGỌC HƯNG 02/10/1997 4.1 D 4.4 D 2.7 F 4.3 D 6.9 C+ 1 15,000

28 66DCOT20637 NGUYỄN BẬT HƯNG 16/04/1997 4.9 D 6.5 C+ 4.3 D 3.9 F 4.2 D 1 15,000

29 66DCOT20628 VŨ VĂN HƯỚNG 07/11/1997 6.6 C+ 6.4 C+ 4.5 D 6.0 C+ 7.0 B 0 0

30 66DCOT20781 TRẦN VĂN KHÁNH 03/11/1997 2.3 F 6.7 C+ 2.6 F 4.0 D 3.4 F 3 45,000

31 66DCOT20849 LÊ TRUNG KIÊN 29/10/1997 5.6 C 7.0 B 3.1 F 5.6 C 5.0 D+ 1 15,000
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32 66DCOT20869 KIỀU CHÍ LINH 12/09/1997 2.4 F 7.4 B 2.7 F 4.0 D 3.0 F 3 45,000

33 66DCOT20559 PHẠM ĐÌNH LƯƠNG 21/01/1996 2.3 F 2.2 F 3.5 F 3.6 F 3.6 F 5 75,000

34 66DCOT22922 NGUYỄN CÔNG LƯU 18/08/1997 2.3 F 6.3 C+ 1.8 F 2.0 F 7.3 B 3 45,000

35 66DCOT20926 NGUYỄN HỒNG MINH 23/07/1997 8.8 A 5.4 D+ 5.2 D+ 4.4 D 5.5 C 0 0

36 66DCOT20522 PHẠM VĂN MINH 20/03/1997 2.3 F 5.2 D+ 2.8 F 4.3 D 5.5 C 2 30,000

37 66DCOT20933 TẠ ĐÌNH MẠNH 31/03/1997 2.1 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 2.0 F 2 30,000

38 66DCOT20905 VŨ VĂN MẠNH 20/09/1997 5.2 D+ 5.3 D+ 3.6 F 4.2 D 8.0 B+ 1 15,000

39 66DCOT20605 LIÊU VĂN NAM 16/07/1997 2.3 F 4.4 D 2.7 F 3.7 F 4.0 D 3 45,000

40 66DCOT20700 NGUYỄN HỮU NAM 11/07/1996 2.1 F 1.1 F 0.0 F 1.5 F 3.5 F 4 60,000

41 66DCOT20962 TRẦN PHƯƠNG NAM 16/10/1996 4.5 D 6.1 C+ 5.0 D+ 4.7 D 2.3 F 1 15,000

42 66DCOT22998 THIỀU THANH NHÂN 29/04/1997 5.9 C 7.8 B 5.2 D+ 5.2 D+ 5.4 D+ 0 0

43 66DCOT22680 TRẦN KIM NỘI 16/03/1997 2.3 F 4.3 D 0.0 F 2.8 F 4.3 D 2 30,000

44 66DCOT20701 LÊ NAM PHONG 22/08/1997 2.2 F 5.1 D+ 3.3 F 5.3 D+ 4.3 D 2 30,000

45 66DCOT20556 NGUYỄN HỮU QUÂN 15/05/1997 2.2 F 4.8 D 2.6 F 3.7 F 2.9 F 4 60,000

46 66DCOT20718 NGUYỄN HỒNG SƠN 23/01/1997 2.3 F 5.1 D+ 3.7 F 3.9 F 4.4 D 3 45,000

47 66DCOT20806 NGUYỄN XUÂN TÂM 07/08/1996 7.3 B 2.2 F 2.9 F 5.7 C 4.4 D 2 30,000

48 66DCOT20870 NGUYỄN KHẮC TÂN 11/07/1997 2.2 F 5.7 C 3.5 F 4.3 D 3.2 F 3 45,000

49 66DCOT20874 CHU BÁ THÀNH 19/10/1997 2.3 F 5.7 C 2.7 F 3.9 F 7.1 B 3 45,000

50 66DCOT20939 TRẦN TRỌNG THỨC 24/08/1997 2.3 F 5.9 C 2.5 F 3.8 F 6.1 C+ 3 45,000

51 66DCOT20745 NGUYỄN VĂN THẮNG 18/06/1997 3.4 F 6.1 C+ 3.7 F 3.7 F 4.9 D 3 45,000

52 66DCOT20969 PHẠM ĐỨC TIẾN 09/09/1997 3.8 F 5.4 D+ 3.8 F 4.7 D 6.0 C+ 2 30,000

53 66DCOT23134 NGÔ VIẾT ANH TUẤN 29/08/1997 5.5 C 5.5 C 4.7 D 1.5 F 2.3 F 2 30,000

54 66DCOT20504 VŨ VĂN TUẤN 17/11/1997 2.3 F 4.3 D 3.0 F 4.7 D 4.6 D 2 30,000

55 66DCOT20517 VŨ THANH TÙNG 20/09/1997 6.9 C+ 7.4 B 6.4 C+ 5.6 C 5.4 D+ 0 0

56 66DCOT20900 PHẠM HUY TUYỂN 28/10/1997 7.0 B 7.4 B 3.1 F 5.1 D+ 5.1 D+ 1 15,000

57 66DCOT20535 NGUYỄN VĂN TƯỜNG 28/05/1997 7.2 B 7.6 B 2.9 F 5.7 C 8.0 B+ 1 15,000

58 66DCOT20734 PHẠM HUY TƯỞNG 13/04/1996 2.4 F 5.4 D+ 3.0 F 5.3 D+ 3.7 F 3 45,000

59 66DCOT20736 TIẾN THÀNH VINH 19/10/1997 7.7 B 8.1 B+ 8.2 B+ 2.5 F 6.8 C+ 1 15,000

60 66DCOT20697 NGUYỄN HOÀNG VŨ 18/05/1994 7.7 B 6.8 C+ 8.5 A 5.6 C 3.0 F 1 15,000

61 66DCOT20864 LÊ ĐÌNH VƯƠNG 29/05/1997 2.3 F 6.0 C+ 4.7 D 2.3 F 8.0 B+ 2 30,000

62 66DCOT20659 TRẦN VĂN XUÂN 15/06/1997 2.3 F 5.2 D+ 2.1 F 5.5 C 2.2 F 3 45,000


